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I.	TRẮC NGHIỆM (5 điểm)
[bookmark: _GoBack]Hãy chọn chữ cái đứng trước đáp án đúng và ghi vào giấy kiểm tra.
Câu 1. Nhóm cây nào dưới đây gồm những cây một năm?
A. cây đa, cây phượng, cây bàng	B. cây hành, cây lúa, cây lạc
C. cây ngô, cây nhãn, cây mít	D. cây cao su, cây chè, cây cà phê
Câu 2. Đặc điểm nào sau đây không phải đặc điểm chung của thực vật?
A. Tự tổng hợp được chất hữu cơ
B. Phản ứng chậm với kích thích bên ngoài
C. Chỉ sống ở môi trường trên cạn
D. Phần lớn không có khả năng di chuyển
Câu 3. Ở những bộ phận sinh dưỡng, sau khi phân chia thì từ một tế bào mẹ sẽ tạo ra bao nhiêu tế bào con?
A. 2	B. 4	C. 1	D. 3
Câu 4. Trong cấu tạo của rễ, miền hút đảm nhiệm chức năng gì?
A. Dẫn truyền	B. Hấp thụ nước và muối khoáng
C. Che chở cho đầu rễ	D. Làm cho rễ dài ra
Câu 5. Đối với cây lấy rễ củ, người ta nên thu hoạch khi nào?
A. Trước khi cây ra hoa, tạo quả
B. Khi quả đã già
C. Sau khi cây ra hoa, trước khi cây tạo quả
D. Sau khi cây ra hoa, tạo quả
Câu 6. Trong các tế bào dưới đây, tế bào nào có khả năng phân chia?
A. Tế bào non	B. Tế bào già
C. Tế bào trưởng thành	D. Tế bào non và tế bào trưởng thành.
Câu 7. Ở cơ thể thực vật, loại mô nào bao gồm những tế bào chưa phân hóa và có khả năng phân chia mạnh mẽ?
A. Mô bì	B. Mô tiết	C. Mô dẫn	D. Mô phân sinh
Câu 8. Sinh học không có nhiệm vụ nào dưới đây?
A. Nghiên cứu về đặc điểm cấu tạo và hoạt động sống của sinh vật
B. Nghiên cứu về mối quan hệ giữa các loài với nhau và với môi trường sống
C. Nghiên cứu về điều kiện sống của sinh vật
D. Nghiên cứu về sự di chuyển của các hành tinh của hệ Mặt Trời.
Câu 9. Rễ cọc có đặc điểm nào sau đây?
A. Bao gồm một rễ cái lớn, từ rễ cái mọc ra nhiều rễ con đâm xiên xuống mặt đất.
B. Bao gồm nhiều rễ con dài gần bằng nhau, mọc tỏa ra từ gốc thân tạo thành chùm.
C. Bao gồm nhiều rễ cái lớn, từ rễ cái mọc ra nhiều rễ con đâm ngược lên trên mặt đất.
D. Bao gồm nhiều rễ con mọc nối tiếp nhau tạo thành chuỗi.
Câu 10. Cây trầu bà thuộc loại rễ biến dạng nào?
A. Rễ thở	B. Rễ củ	C. Giác mút	D. Rễ móc
Câu 11. Khi quan sát dưới kính hiển vi, tế bào thịt quả cà chua có hình dạng:
A. Hình sợi dài	B. Hình sao	C. Hình đa giác	D. Hình trứng
Câu 12. Kính hiển vi bao gồm 3 bộ phận chính, đó là
A. chân kính, thị kính và bàn kính
B. thị kính, gương phản chiếu ánh sáng và vật kính.
C. chân kính, thân kính và bàn kính.
D. thị kính, đĩa quay và vật kính.
Câu 13. Khi tế bào phân chia, bộ phận đầu tiên nhân đôi là:
A. Nhân	B. Vách tế bào	C. Màng sinh chất	D. Chất tế bào
Câu 14. Người ta phân chia phần rễ cây mọc trong đất thành mấy miền chính?
A. 2 miền	B. 4 miền	C. 5 miền	D. 3 miền
Câu 15. Rễ thực vật được phân chia làm mấy loại chính?
A. 3 loại	B. 4 loại	C. 2 loại	D. 5 loại.
Câu 16. Cây nào dưới đây không được xếp vào nhóm thực vật có hoa?
A. Cây dương xỉ	B. Cây nhãn	C. Cây lúa	D. Cây ngô
Câu 17. Khi quan sát dưới kính hiển vi, tế bào biểu bì vảy hành có hình dạng:
A. Hình sợi dài	B. Hình trứng	C. Hình sao	D. Hình đa giác
Câu 18. Chú thích đúng cho sơ đồ cấu tạo tế bào thực vật sau:1
3
4
2
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A. 1- Nhân; 2- Màng sinh chất; 3- Lục lạp; 4- Chất nguyên sinh; 5- Không bào
B. 1- Lục lạp; 2- Chất nguyên sinh; 3- Nhân; 4- Màng sinh chất; 5- Không bào
C. 1- Lục lạp; 2- Màng sinh chất; 3- Nhân; 4- Chất nguyên sinh; 5- Không bào
D. 1- Không bào; 2- Màng sinh chất; 3- Nhân; 4- Chất nguyên sinh; 5- Lục lạp
Câu 19. Khi trời mưa nhiều, đất ngập nước lâu ngày, cây mất khả năng hút nước và muối khoáng là do:
A. Đất không phù hợp với cây.
B. Rễ đang trong thời kì sinh trưởng mạnh
C. Cây thoát nước nhiều
D. Rễ cây bị úng và chết
Câu 20. Chọn từ thích hợp để điền vào chỗ trống trong câu sau: “... là nhóm tế bào có hình dạng, cấu tạo giống nhau và cùng nhau đảm nhiệm một chức năng nhất định.”
A. Cơ thể	B. Bào quan	C. Hệ cơ quan	D. Mô
II.	TỰ LUẬN: (5 điểm)
Câu 1: (3 điểm) Trình bày quá trình phân chia của tế bào thực vật? Sự lớn lên và phân chia tế bào có ý nghĩa gì đối với thực vật?
Câu 2: (2 điểm)  Giải thích:
a. Tại sao trong trồng trọt, người ta thường cày, cuốc, xới đất trước khi gieo trồng?



b. Tại sao thường bón tro bếp cho cây trồng?
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CẤU TẠO TẾ BÀO THỰC VẬT
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